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L1 (mm)Thân tang 

Tâm gối đỡ 

Các dạng bề mặt thân Tang Chủ động

Tang chủ động

Tang chủ động băng tải cao su:
* Vỏ tang bọc cao su lưu hóa;
* Bề mặt cao su xẻ rãnh hoặc dán Ceramic;

Tang chủ động gàu tải:
* Vỏ tang bọc cao su lưu hóa, xẻ rãnh;
* Vỏ cao su chia nhiều mảnh lắp ghép bulong, có thể thay thế từng phần;

L2 (mm)

Thông số băng tải cao su băng tải PVC

Ø40 ÷ Ø350 Ø15 ÷ Ø60Đường kính 
trục tang d (mm)

Ø168 ÷ Ø2500

2100 ÷ 24001750 ÷ 18501350 ÷ 114001150 ÷ 11200900 ÷ 1000

16001350 ÷ 14001060 ÷ 1150860 ÷ 950700 ÷ 750

7 ÷ 40 4 ÷ 8

Ø42 ÷ Ø219Đường kính 
thân tang D (mm)

băng B650

Tang chủ động băng tải PVC:
* Thân tang mạ kẽm, bề mặt lăn nhám; thân tang xẻ rãnh dẫn hướng băng tải tùy theo đơn hàng cụ thể

Kích thước tham khảo

Kích thước cơ bản Tang Chủ động

băng B1400băng B1200băng B1000băng B800
Đối với băng tải cao su, chiều dài thân tang và khoảng cách gối đỡ có thể tham khảo bảng sau:

hàn ghép liền trục- bích chặn

lắp ghép then- moay ơ

lắp ghép khóa côn xiết

Kiểu liên kết
trục- thân tang

Chiều dày 
vỏ tang (mm)
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Kích thước tham khảo

Kích thước cơ bản Tang bị động

Đối với băng tải cao su, chiều dài thân tang và khoảng cách gối đỡ có thể tham khảo bảng sau:

hàn ghép liền trục- bích chặn

lắp ghép then- moay ơ

lắp vòng bi trong thân tang

Kiểu liên kết
trục- thân tang

Chiều dày 
vỏ tang (mm)

Ø42 ÷ Ø168Đường kính 
thân tang D (mm)

7 ÷ 40 4 ÷ 7

lắp ghép khóa côn xiết

băng B800 băng B1000 băng B1200 băng B1400

Các dạng bề mặt thân Tang bị động

Tang bị động

Thông số băng tải cao su băng tải PVC

Ø40 ÷ Ø350 Ø15 ÷ Ø45Đường kính 
trục tang d (mm)

Ø168 ÷ Ø1800

2100 ÷ 2400

L1 (mm)

1750 ÷ 18501350 ÷ 114001150 ÷ 11200

Các kiểu liên kết trục- thân tang

Lắp ghép khóa côn xiết Lắp ghép then- moay ơ Lắp vòng bi trong thân tang Hàn ghép liền trục- bích chặn

Thân tang 

Tâm gối đỡ 

Tang vỏ nan thép:
* Vỏ tang ghép từ nan thép tròn đặc hoặc vuông đặc
* Áp dụng cho tang gầu tải, tang đuôi băng tải vật liệu rời;

Tang vỏ thép ống:
* Vỏ tang ống thép đúc tiện tròn;
* Bọc thêm cao su trơn tùy theo yêu cầu đơn hàng cụ thể;

900 ÷ 1000L2 (mm)

16001350 ÷ 14001060 ÷ 1150860 ÷ 950700 ÷ 750

băng B650
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5 ÷ 8,25 ÷ 8,2

Đường kính trục con 
lăn d (mm)

Vòng bi

Ø17 ÷ Ø40

6203; 6204; 6205; 6206;
6305; 6306; 6307; 6308;

  Ø89/Ø60; Ø108/Ø76;
Ø108/Ø60; Ø133/Ø89;
Ø140/Ø89; Ø159/Ø108;

Kích thước 
đĩa cao su -

Kích thước 
dây thép xoắn 21Ø ;01Ø ;8Ø-

Một số kích thước tham khảo

Con lăn làm sạch 
dạng đĩa cao su

Con lăn làm sạch 
dạng dây xoắn thép

Chiều dài 
thân con lăn 

L1 (mm)

Thông số

1500 ÷ 1600 1400 -

Đường kính 
Vỏ con lăn D (mm)

Chiều dày 
vỏ con lăn S (mm)

Chiều rộng băng (mm) Con lăn làm sạch 
dạng đĩa cao su

Ø89 ÷ Ø165

Con lăn làm sạch 
dạng dây xoắn thép

Ø89 ÷ Ø141

750 ÷ 800

850 ÷ 900

900 ÷ 950
800

650

1300 ÷ 1400 1200

800

1200

1400

1600

-

-

-

Con lăn làm sạch băng

Kích thước cơ bản Con lăn

-

1000

520 ÷ 560

420 ÷ 465

580 ÷ 600

650 ÷ 700

500 1000

1100 ÷ 1150

Ø17 ÷ Ø40

Con lăn làm sạch lắp ở đường hồi của băng tải cao su, thay cho con lăn ống thép thông thường, giúp tăng tuổi thọ của dây băng và tăng độ ổn định vận hành
của hệ thống băng tải.

Thông số
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d (mm) Ø15 ÷ Ø30

Chiều dài thân 
con lăn L1 (mm) 100 ÷ 200

Đường kính 
Vỏ con lăn D (mm) Ø38 ÷ Ø127

Con lăn chỉnh băng

* Con lăn chỉnh băng lắp ở hai bên thành băng tải theo cặp để chống xô lệch dây băng;
* Con lăn có thể lắp độc lập, cố định vào khung băng hoặc lắp kết hợp với giá đỡ tự lựa để tăng hiệu quả chỉnh băng;

Hình ảnh sản phẩm

Con lăn chỉnh băng lắp trên giá tự lựaCon lăn chỉnh băng lắp độc lập

oảhk maht cớưht hcíKnăl noC nảb ơc cớưht hcíK

Vòng bi
6202; 6203; 

6204; 6205; 6206;
6304; 6305; 6306;

Chiều dày 
vỏ con lăn S (mm) 2,8 ÷ 5

Đường kính 
trục con lăn w
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Cabi nhựa Cabi sắt

Puly đai răng Con lăn bọc PU

ngoài ra có thể dùng các loại vỏ nhựa gia công (POM; PA6); ống nhôm đúc, ống nhựa đúc

(áp dụng cho con lăn ca sắt bi liền)
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3 ÷ 6

Hình ảnh sản phẩm

Một số mẫu con lăn đặc thù

Con lăn côn lắp nhông:
* Dùng cho giàn con lăn xích cong;
* Vỏ con lăn có các tùy chọn theo tải trọng và kích thước
sản phẩm:
1. ống thép lốc côn;
2. Thân con lăn hàn nàn thép dọc tạo độ côn;
3. Ống thép ép vỏ nhựa (POM; PA6; PP)
4. Ống thép bọc cao su, tiện côn (cao su, Silicon, PU);

* Đầu nhông hàn liên kết vỏ ống;
* Đầu tự do lắp kết cấu ca bi tải nặng, có phớt
   chắn bụi.

* Đầu nhông lắp ghép then với trục con lăn; 
* Ống, trục con lăn hàn tổ hợp cố định, lắp gối đỡ ngoài;

Đường kính 
Vỏ con lăn D (mm) Ø38 ÷ Ø60

Tải trọng nhẹ Tải trọng nặng

Ø60 ÷ Ø140

Con lăn truyền động xích

Chiều dày 
vỏ con lăn S (mm) 1,2 ÷ 2,5

Đường kính 
trục con lăn d (mm) Ø08 ÷ Ø15

Sản phẩm dùng cho các loại giàn con lăn truyền động qua bộ truyền nhông xích:

Con lăn tải trọng nhẹ Con lăn tải nặ l noCgn ăn kích thước lớn

* Đầu nhông ép chặt với vỏ ống;
* Đầu tự do lắp ca sắt, ca nhựa liền bi;

Ø15 ÷ Ø30

Thông số tham khảo
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Con lăn vuông lắp nhông:
*Dùng cho giàn con lăn dây chuyền đóng 
bao;
*Vỏ con lăn có các tùy chọn theo tải trọng 
và kích thước sản phẩm:
1. Thân con lăn thép hộp; 
2. Thân con lăn hàn thép tấm hoặc nan 
thép tổ hợp;
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Giá đỡ đế giữa:
* dùng cho băng tải vật liệu rời, tải trọng nhẹ;

Giá đỡ con lăn băng tải cao su- một số loại khác 

Giá đỡ con lăn dạng móc treo:
* Thường dùng trong trường hợp địa hình không phù hợp để làm khung bệ giá đỡ con lăn thông thường;

Giá đỡ con lăn điều chỉnh:
* điều chỉnh chiều rộng theo kích thước khung băng thực tế, điều chỉnh góc nghiêng con lăn;
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Hình ảnh sản phẩm gia công

Hình ảnh lắp đặt sản phẩm trên băng tảiKích thước cơ bản

Giá đỡ tự lựa

* Giá đỡ con lăn tự lựa có tác dụng dẫn hướng dây băng hướng về tâm băng tải, tránh xô lệch dây băng;
* Kết cấu và kích thước của giá đỡ tự lựa tương đồng với giá đỡ thông thường trên cùng tuyến băng;
* Loại giá đỡ tự lựa thông dụng sử dụng con lăn giống như giá đỡ thường, hai bên có con lăn chặn để lái băng qua khớp xoay ở giữa giá đỡ;
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Giá đỡ tự lựa sử dụng con lăn định tâm

Giá đỡ tự lựa con lăn định tâm sử dụng trong một số trường hợp:
* Thiết kế tránh lái dây băng bằng con lăn chặn bên băng tải, chống rách băng;
* Băng tải hoặt động hai chiều;
* Giá đỡ tự lựa loại thông dụng hoạt động không hiệu quả;
* Giá đỡ sử dụng con lăn bát côn định tâm hoặc con lăn vỏ côn để tạo hiệu quả lái dây băng;

Hình ảnh gia công và lắp đặt sản phẩm trên băng tải
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Băng tải cao su lòng máng

Mục đích sử dụng:
* Vận tải vật liệu dạng bột, dạng hạt rời, trong các ngành khoáng sản, xi măng, ngũ cốc…..;
* Vận tải sản phẩm kích thước lớn, tránh lăn sang hai bên;

Hình ảnh thi công lắp đặt
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Băng tải cao su phẳng
Mục đích sử dụng:
* Vận tải sản phẩm đã đóng bao, đóng kiện, tải trọng trung bình hoặc tải nặng;
* Gắn gân ngang (gân cao su hoặc inox) để vận chuyển sản phẩm qua độ dốc lớn;
* Vận chuyển vật liệu có tính ăn mòn hóa chất, môi trường làm việc bụi bẩn, không thích hợp dùng băng PVC;

Băng tải cao su gân inox, tải chất thải hóa chất

Băng tải cao su di động, tải bao

Dây chuyền băng tải vận chuyển, xếp dỡ sản phẩm đóng bao 
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Băng tải nâng hạ
Đặc điểm:
* Vận chuyển, xếp đống sản phẩm đã đóng bao, đóng kiện, tải trọng nhẹ (băng PVC, PVK), trung bình hoặc tải nặng (băng cao su);
* Băng tải thường đi kèm với tính năng di động, có thể nâng hạ một đầu hoặc cả hai đầu;
* Có thể kết hợp cơ cấu nâng hạ và cơ cấu co rút (telescopic) để tăng chiều dài vận chuyển;

uầđ tộm ạh gnân us oac iảt gnăBạh gnân CVP iảt gnăB

Băng tải cao su nâng hạ hai đầu 
(băng tải cánh bướm)

Băng tải nâng hạ co rút 
(băng tải telescopic)
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Dây chuyền băng tải PVC có gân V dẫn hướng mặt trong

Băng tải PVC gấp khúc dán gân ngang, vận chuyển sản phẩm hạt ngũ cốc

Băng tải PVK cong 90 độ, vận chuyển sản phẩm đóng kiện

Băng tải PVC; PVK
Mục đích sử dụng:
* Vận tải sản phẩm đã đóng bao, đóng kiện, tải trọng nhẹ hoặc trung bình;
* Mặt dây băng gắn gân ngang (hoặc gân inox) để vận chuyển sản phẩm qua độ dốc lớn;
* Làm việc trong môi trường sạch sẽ, ít bụi bẩn;
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Giàn con lăn đai răng
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Giàn con lăn xích vỏ con lăn vuông Giàn con lăn xích dẫn hướng chéo

Giàn con lăn

Giàn con lăn xoắn tự trôi

Giàn con lăn xếp

Giàn con lăn kết hợp bàn nâng chuyển hướng
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